
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 6. 

Mua sắm thuốc bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-

2027 

 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6. Mua sắm thuốc bổ 

sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027 

thuộc dự toán mua sắm Gói thầu số 6. Mua sắm thuốc bổ sung tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 

luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu 

thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá 

trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, 

luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc: Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 

dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng 

của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây 

chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương 

đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về 

chất lượng, giá, khả năng cung cấp; 

Căn cứ Thông tư 04/2024/TT-BYT ngày 20/04/2024 của Bộ Y tế về việc 

Quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; 
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Căn cứ Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh 

mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y 

tế; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ Y tế  Quy 

định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-BVĐKT ngày 18/03/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự toán mua sắm. Mua sắm thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hoá năm 2025-2026; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hoá ngày 09/03/2026; 

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-BVĐKT ngày 19/03/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt E-TBMT Gói thầu số 6. 

Mua sắm thuốc bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6. Mua sắm thuốc bổ sung tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027 thuộc dự toán mua sắm Gói 

thầu số 6. Mua sắm thuốc bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 

2026-2027; 

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến ngày 26/03/2026 trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ tư vấn đấu thầu ngày 02/04/2026 về việc thống 

nhất kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6. Mua sắm thuốc bổ sung tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027 thuộc dự toán mua sắm Gói thầu 

số 6. Mua sắm thuốc bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-

2027; 

Căn cứ Thư xác nhận chấp thuận trao hợp đồng số số LC2600002813   

ngày 02/04/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 



 

 

Căn cứ Tờ trình số 1105/TTr-TTVĐT ngày 02/04/2026 của Tổ tư vấn về 

việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 6. Mua 

sắm thuốc bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027. 

Xét đề nghị của Tổ tư vấn đấu thầu, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 6. Mua sắm 

thuốc bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027 thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 
 

- Số E-TBMT: IB2600105310 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6. Mua sắm thuốc bổ sung tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2027; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt (nếu có): 1.726.153.000 VNĐ 

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm hai mươi sáu triệu một trăm năm mươi ba nghìn 

đồng). 

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, hoạt động dịch vụ và các 

nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực  

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

STT 
Tên nhà 

thầu 

Mã định 

danh 
Mã phần lô Giá dự thầu 

Giá trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

1 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1 

vn0100108536 PP2600119443 26.775.000 26.775.000 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

 



 

 

STT 
Tên nhà 

thầu 

Mã định 

danh 
Mã phần lô Giá dự thầu 

Giá trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

2 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1 

vn0100108536 PP2600119445 80.000.000 80..000000 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

 

3 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

TRUNG 

ƯƠNG 

CODUPHA 

vn0300483319

  
PP2600119446 252.128.000 252.128.000 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

 

4 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ 

NỘI 

vn0100109699 PP2600119447 75.000.000 75.000.000 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

 

5 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TẬP 

ĐOÀN TH 

PHARMA 

vn0109629692 PP2600119450 1.170.000.000 1.170.000.000 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

Không 

quá 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

 

 



 

 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không 
 

4. Thông tin về hàng hoá trúng thầu: 

(Chi tiết tại Bảng số 01 kèm quyết định) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Tổ tư vấn đấu thầu, phòng Tài chính - kế 

toán và các khoa phòng chức năng liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch tổng 

hợp, khoa Dược, phòng Tài chính kế toán và các khoa, phòng, trung tâm có liên 

quan của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và Nhà thầu trúng thầu chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, TTVĐT 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

  

                      

              Hoàng Hữu Trường 



STT Mã phần lô Tên thuốc
Tên hoạt chất/Tên 

thành phần của thuốc
Nồng độ, hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Quy cách Nhóm thuốc

Hạn dùng 

(Tuổi thọ)

GĐKLH hoặc 

GPNK
Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính

Số lượng 

trúng thầu

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ)

Thành tiền Nhà thầu Mã định danh

1 	PP2600119443 	MORPHIN 	Morphin hydroclorid 10mg/ml;1ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 Ống x 

1ml; Hộp 25 Ống 

x 1 ml	

4 36
893111093823

(VD-24315-16)

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Trung ương 

Vidipha

Việt Nam Ống 3.000 8.925 26.775.000

	CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

vn0100108536

2 	PP2600119445
Diazepam 

10mg/2ml
	Diazepam 	10mg/2ml;2ml Tiêm

	Dung dịch 

tiêm

	Hộp 10 ống x 

2ml
4 36

893112683724

(VD-25308-16)

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Trung ương 

Vidipha

Việt Nam Ống 10.000 8.000 80.000.000

	CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

vn0100108536

3 PP2600119446

Potassium 

Chloride 

Proamp 

0,10g/ml

Potassium chloride

1g/10ml Tiêm

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 50 ống 10ml 1 36
300110076823 (VN-

16303-13)

 Laboratoire 

Aguettant
France Ống 32.000 7.879 252.128.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

vn0300483319	

4 PP2600119447
	

Actrapid
	insulin human 	100IU/ml;10ml Tiêm

	Dung dịch 

tiêm
Hộp 1 lọ 10ml 1 30

300410198725

(QLSP-1029-17)

Novo Nordisk 

Production SAS
France Lọ 1.000 75.000 75.000.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀ NỘI

vn0100109699

5 PP2600119450
Paracetamol 

Generis
Paracetamol 10mg/ml 10mg/ml,100ml Tiêm

	Dung dịch 

tiêm truyền tĩnh 

mạch

Hộp 1 lọ 100ml 1 24 VN-21235-18
S.M. Farmaceutici 

SRL
Ý Lọ 65.000 18.000 1.170.000.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẬP ĐOÀN 

TH PHARMA

vn0109629692

Cộng tổng 1.603.903.000

Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-BVĐKT ngày 06/04/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

THÔNG TIN VỀ HÀNG HOÁ TRÚNG THẦU
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